
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN: 31 

Chủ đề nhánh 3: Hoa quả trong mùa hè 

Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày  20/04/2026 đến 24/04/2026) 

Tên nhóm/lớp: Nhà trẻ Khe Tre 

Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 08 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Trương Thị Phương         

Thứ 

Thời 

điểm 

Thứ 2 

(20/04) 

Thứ 3 

(21/04) 

Thứ 4 

(22/04) 

Thứ 5 

(23/05) 

Thứ 6 

(24/05) 

 

Đón trẻ 

- 

Chơi 

– 

Thể dục 

sáng 

- Đón trẻ vào lớp 

+ Trao đổi với phụ huynh vể tình hình của trẻ. 

+Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng vào tủ. 

+ Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc. 

+ Trò chuyện theo chủ đề nhánh: Hoa quả trong mùa hè. 

- Thể dục sáng: “Tập với vòng” 

- Điểm danh trẻ đến lớp. 

+ Kiểm tra vệ sinh cá nhân cho trẻ 

+ Dự báo thời tiết trong ngày 

 

 

 Hoạt 

động 

chơi tập 

có chủ 

định 

* Thể dục: 

- VĐCB:  

Ném vào đích xa 1- 

1,2m. 

- TCVĐ: Mèo và 

chim sẻ. 

* Nhận biết: 

- Quả vải, quả nhãn. 

* Làm quen với  

văn học 

- Thơ: Cặp song ca 

mùa hè. 

* Giáo dục âm 

nhạc: 

- NDTT: Nghe hát: 

Đếm sao. 

- NDKH: VĐTN: 

Nào chúng ta cùng 

tập thể dục 

 

*Tạo hình: 

- Vẽ tia nắng cho 

ông mặt trời. 



Tăng 

cường 

tiếng việt 

- Ném vào, đích xa - Quả vải, quả nhãn - Hè về, hoa 

phương, say mê, quả 

ngọt. 

- Đếm sao,  tắm 

nắng, nhảy tới, vươn 

vai. 

- Tia nắng, ông 

mặt trời 

Hoạt 

động 

chơi, tập 

 

 

Tăng 

cường 

tiếng việt 

* Góc thao tác vai:  

- Cửa hàng, bán hoa quả, bánh kẹo,  

* Góc sách truyện: 

- Xem tranh ảnh, gọi tên các loại các loại món ăn trong mùa hè. 

- Làm sách tranh về các món ăn mùa hè 

* Góc hoạt động với đồ vật: 

- Dán ông mặt trời.  

- Xếp chồng các khối 

*Luyện tập nghe, nói các câu có chứa từ: Mùa hè, bánh kẹo, ông mặt trời 

 

 

1. Dạo chơi 

Dạo chơi sân trường. 

 

2. Trò chơi: - Trò chơi vận động: Con rùa 

                      - Trò chơi dân gian: Kéo cưa lửa xẻ 

* Chơi tự do: 

- Chơi với đồ chơi thiết bị ngoài trời. 

* Luyện tập nghe nói một số câu có chưa từ: cầu trượt, nhà bóng, .. 

 

Hoạt 

động ăn 

chính, 

ngủ, ăn 

phụ 

* Ăn chính 

- Trước khi ăn 

- Trong khi ăn 

- Sau khi ăn 

* Ngủ 

- Trước khi ngủ 

- Trong khi ngủ 



- Sau khi ngủ 

- Vận động bài hát “ Đu quay” 

* Ăn phụ: Cho trẻ uống sữa, ăn bánh. 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích – 

Chơi, tập 

- Ôn: Ném vào đích 

xa 1- 1,2m 

- Trò chơi: Mèo và 

chim sẻ 

- Chơi theo ý thích 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày 

- Nêu gương trẻ cuối 

ngày 

- Ôn: Nhận biết quả 

vải, quả nhãn. 

- Hướng dẫn trẻ đeo 

giầy, dép 

- Chơi theo ý thích. 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày. 

- Ôn thơ: Cặp song 

ca mùa hè 

- Chơi theo ý thích. 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày. 

- Ôn nghe hát: Đếm 

sao 

- Chơi theo ý thích. 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày. 

- Ôn: Vẽ tia nắng 

cho ông mặt trời. 

- Chơi theo ý thích. 

- Nhận xét trẻ 

trong ngày. 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày, tuần, 

phát phiếu bé 

ngoan. 

Ăn chính - Chuẩn bị trước khi ăn: Kê bàn ghế 

+ Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn 

+ Sau khi ăn xong: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh 

 

Trả trẻ 

- Chuẩn bị tư trang cho trẻ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ . Trả trẻ tận tay phụ huynh. Lua lớp, 

tắt điện, khóa cửa. 

   

 

 

  



TUẦN 31 

CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: HOA QUẢ TRONG MÙA HÈ. 

Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 20/04/2026 - 24/04/2026) 

Tên nhóm/lớp: Nhà trẻ Khe Lương 

Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 10 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Khúc Thị Hồng 

 

Thứ 

Thời 

điểm 

Thứ 2 

(20/04) 

Thứ 3 

(21/04) 

Thứ 4 

(22/04) 

Thứ 5 

(23/04) 

Thứ 6 

(24/04) 

 

Đón trẻ 

- 

Chơi 

– 

Thể dục 

sáng 

- Đón trẻ vào lớp 

+ Trao đổi với phụ huynh vể tình hình của trẻ. 

+Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng vào tủ. 

+ Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc. 

+ Trò chuyện theo chủ đề nhánh: Hoa quả trong mùa hè. 

- Thể dục sáng: “Tập với vòng” 

- Điểm danh trẻ đến lớp. 

+ Kiểm tra vệ sinh cá nhân cho trẻ 

+ Dự báo thời tiết trong ngày 

 

Hoạt 

động học 

– Hoạt 

động chơi 

tập có 

chủ định 

* Thể dục: 

- VĐCB:  

Tung bắt bóng với cô 

bằng 2 tay. 

- TCVĐ: Mèo và chim 

sẻ. 

* Nhận biết: 

- Quả vải, quả 

nhãn. 

* Làm quen với  

văn học 

- Thơ: Cặp song ca 

mùa hè. 

* Giáo dục âm 

nhạc: 

- NDTT: Nghe hát: 

Đếm sao. 

- NDKH: VĐTN: 

Nào chúng ta cùng 

tập thể dục 

*Tạo hình: 

- Vẽ tia nắng cho 

ông mặt trời. 



Tăng 

cường 

tiếng việt 

- Tung bắt bóng. 

- Qủa bóng 

Mèo và chim sẻ 

- Quả vải, quả nhãn - Hè về, hoa 

phương, say mê, 

quả ngọt. 

- Đếm sao,  tắm 

nắng, nhảy tới, vươn 

vai. 

- Tia nắng, ông 

mặt trời 

Hoạt 

động 

chơi, tập 

- Tăng 

cường 

Tiếng 

Việt 

* Góc thao tác vai:  

- Cửa hàng, bán hoa quả, bánh kẹo,  

* Góc sách truyện: 

- Xem tranh ảnh, gọi tên các loại các loại món ăn trong mùa hè. 

- Làm sách tranh về các món ăn mùa hè 

* Góc hoạt động với đồ vật: 

- Dán ông mặt trời.  

- Xếp chồng các khối 

* Luyện tập nghe nói các câu có chứa từ: Ông mặt trời, mùa hè,… 

Hoạt 

động 

chơi, tập 

- Tăng 

cường 

Tiếng 

Việt 

*Quan sát: Quan sát cây sấu 

* Trò chơi: - Trò chơi vận động: Thỏ nhảy 

                    - Trò chơi dân gian: Nu na nu nống 

* Chơi tự do: 

- Tập vẽ tự do bằng phấn dưới sân, chơi với đồ chơi thiết bị ngoài trời. 

* Luyện tập nghe nói các câu có chứa từ: Cây sấu, Thỏ nhảy, nu na nu nống 

Hoạt 

động ăn 

chính, 

ngủ, ăn 

phụ 

* Ăn chính 

- Trước khi ăn 

- Trong khi ăn 

- Sau khi ăn 

* Ngủ 

- Trước khi ngủ 

- Trong khi ngủ 

- Sau khi ngủ 



- Vận động bài hát “ Đu quay” 

* Ăn phụ: Cho trẻ uống sữa, ăn bánh. 

 

Chơi, 

hoạt động 

theo ý 

thích – 

Chơi, tập 

- Ôn: Tung bắt bóng 

với cô bằng 2 tay. 

- Trò chơi: Mèo và 

chim sẻ 

- Chơi theo ý thích 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày 

- Nêu gương trẻ cuối 

ngày 

- Ôn: Nhận biết quả 

vải, quả nhãn. 

- Hướng dẫn trẻ 

đeo giầy, dép 

- Chơi theo ý thích. 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày. 

- Ôn thơ: Cặp song 

ca mùa hè 

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nhận xét trẻ 

trong ngày. 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày. 

- Ôn bài hát: Mùa hè 

đến, trời nắng trời 

mưa. 

- Chơi theo ý thích. 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

- Nêu gương trẻ cuối 

ngày. 

- Ôn: Vẽ tia nắng 

cho ông mặt trời. 

- Chơi theo ý 

thích. 

- Nhận xét trẻ 

trong ngày. 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày, tuần, 

phát phiếu bé 

ngoan. 

 

Ăn chính 

 

- Chuẩn bị trước khi ăn: Kê bàn ghế 

+ Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn 

+ Sau khi ăn xong: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh 

 

Trả trẻ 

- Chuẩn bị tư trang cho trẻ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Trả trẻ tận tay phụ huynh. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 31 

CHỦ ĐỀ NHÁNH 3: HOA QUẢ TRONG MÙA HÈ. 

Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 20/04/2026 đến 24/04/2026) 

Tên nhóm/lớp: Nhà trẻ Khe Phương 

Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 05 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Hoàng Thị Quyên 

Thứ 

Thời điểm 

Thứ 2 

(20/04) 

Thứ 3 

(21/04) 

Thứ 4 

(22/04) 

Thứ 5 

(23/04) 

Thứ 6 

(24/04) 

 

Đón trẻ 

- 

Chơi 

– 

Thể dục sáng 

- Đón trẻ vào lớp 

+ Trao đổi với phụ huynh vể tình hình của trẻ. 

+Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng vào tủ. 

+ Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc. 

+ Trò chuyện theo chủ đề nhánh: Hoa quả trong mùa hè. 

- Thể dục sáng: “Tập với vòng” 

- Điểm danh trẻ đến lớp. 

+ Kiểm tra vệ sinh cá nhân cho trẻ 

+ Dự báo thời tiết trong ngày 

 

Hoạt động 

học – Hoạt 

động chơi 

tập có chủ 

định 

* Thể dục: 

- VĐCB:  

Ném vào đích xa 

1- 1,2m. 

- TCVĐ: Mèo và 

chim sẻ. 

* Nhận biết: 

- Quả vải, quả 

nhãn. 

* Làm quen với  

văn học 

- Thơ: Cặp song ca 

mùa hè. 

* Giáo dục âm nhạc: 

- NDTT: Nghe hát: 

Đếm sao. 

- NDKH: VĐTN: 

Cháu vẽ ông mặt trời 

*Tạo hình: 

- Vẽ tia nắng cho 

ông mặt trời. 

Tăng cường 

tiếng việt 

- Ném vào, đích 

xa 

- Quả vải, quả 

nhãn 

- Hè về, hoa 

phương, say mê, 

quả ngọt.  

- Đếm sao,  ông mặt 

trời 

- Tia nắng, ông 

mặt trời 

Hoạt động * Bé chơi thao tác vai:  



góc 

- 

 

 

 

 

 

 

Tăng cường 

tiếng việt 

Chơi của hàng bán hoa quả bánh kẹo. 

* Bé hoạt động với đồ vật: 

- Xếp chồng các khối 

* Bé yêu nghệ thuật: 

+ Xem tranh ảnh về các loại hoa quả trong mùa hè 

+ Sử dụng sách chủ đề mùa hè của bé:  tô màu các loại quả  mùa hè. 

+ Hát các bài hát Hát các bài hát về chủ đề “Đếm sao” 

* Bé yêu sách chuyện: Nghe thơ:  

- Cặp song ca mùa hè 

* Tăng cường tiếng việt: Hoa quả, bánh kẹo, khối gỗ, mùa hè, đếm sao,cặp song ca mùa hè 

 

 

Hoạt động  

ngoài trời 

 - 

 

 

Tăng cường 

tiếng việt 

1. Dạo chơi: 

- Dạo chơi vườn rau. 

2. Trò chơi 

- Trò chơi vận động: Mưa to mưa nhỏ 

- Trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ 

3. Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

*Tăng cường tiếng việt:  Luyện tập nghe, hiểu, nói các từ: Vườn rau, mưa to mưa nhỏ, kéo cưa lửa 

xẻ,…. 

 

Hoạt động ăn 

chính, ngủ, 

ăn phụ 

 

* Ăn chính 

- Trước khi ăn 

- Trong khi ăn 

- Sau khi ăn 

* Ngủ 

- Trước khi ngủ 

- Trong khi ngủ 

- Sau khi ngủ 



- Vận động bài hát “ Đu quay” 

* Ăn phụ: Cho trẻ uống sữa, ăn bánh. 

 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích – Chơi, 

tập 

- Ôn: Ném bóng 

về phía trước. 

- Trò chơi: Mèo 

và chim sẻ 

- Chơi theo ý 

thích 

- Nhận xét trẻ 

trong ngày 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày 

- Ôn: Nhận biết 

quả vải, quả nhãn. 

- Hướng dẫn trẻ 

đeo giầy, dép 

- Chơi theo ý thích. 

- Nhận xét trẻ 

trong ngày. 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày. 

- Ôn thơ: Cặp song 

ca mùa hè 

- Chơi theo ý thích. 

- Nhận xét trẻ trong 

ngày. 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày. 

- Ôn bài hát: Cháu 

vẽ ông mặt trời 

- Chơi theo ý thích. 

- Nhận xét trẻ 

trong ngày. 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày. 

- Ôn: Vẽ tia nắng 

cho ông mặt trời. 

- Chơi theo ý thích. 

- Nhận xét trẻ 

trong ngày. 

- Nêu gương trẻ 

cuối ngày, tuần, 

phát phiếu bé 

ngoan. 

 

Ăn chính 

- Chuẩn bị trước khi ăn: Kê bàn ghế 

+ Trong khi ăn: Bao quát trẻ ăn 

+ Sau khi ăn xong: Cô cất bát thìa cho trẻ đi vệ sinh 

Trả trẻ - Chuẩn bị tư trang cho trẻ. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ 

- Trả trẻ tận tay phụ huynh. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 31: 

Chủ đề nhánh: Mùa hè 

Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 20/04/2026 - 23/04/2026) 

Tên nhóm/lớp: 3 tuổi Khe Tre 

Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 10 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Đặng Thị Hương Sen 

Thứ 

 

Thời 

điểm 

Thứ 2 (20/04) 
Thứ 3 

(21/04) 

Thứ 4  

(22/04) 

Thứ 5 

(23/04) 
Thứ 6 (24/04) 

 

 

Đón trẻ, 

chơi, thể 

dục sáng 

* Đón trẻ - Chơi: 

- Đón trẻ vào lớp. Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng trong tủ đồ 

- Tuyên truyền phụ huynh đưa con đi học, để xe đúng nơi quy định. Trao đổi với phụ huynh về trẻ.
 

- Chơi theo ý thích, trò chuyện với trẻ về một số hoạt động khi mùa hè đến 

 * Thể dục sáng: 

- Khởi động: 

- Trọng động: Tập kết hợp trên nền nhạc 

+ Hô hấp 1: Gà gáy  

+ Tay 2:  Hai tay đưa sang ngang, lên cao. 

+ Lưng, bụng, lườn 4: Đứng cúi gập người về trước người ngả ra sau . 

+ Chân 2: Bật lên trước, lùi lại sang bên. 

- Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 

* Điểm danh: Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân.  



Hoạt 

động học 

* Thể dục: 

- VĐCB: Chuyền 

bóng bằng 2 tay 

qua đầu. 

- TCVĐ: Nhảy 

qua suối nhỏ . 

* LQ với văn 

học: 

- Thơ: Em yêu 

mùa hè 

* Khám phá khoa 

học: 

  - Tìm hiểu về thời 

tiết mùa hè  

 

 

* Tạo hình:  

Xé dán bầu trời (Đề 

tài) 

 * Giáo dục kỹ 

năng sống:  

Dạy trẻ biết yêu 

thương 

Tăng 

cường 

Tiếng 

Việt 

 

- Chuyền bóng, 2 

tay  

 

 

- rung rinh, thong 

thả. 

 

  - Hạn hán, lũ lụt, 

bão 

 

 

- Mặt trời, đám mây. 

 

 

tình yêu thương 

Chơi, 

hoạt 

động ở 

các góc 

 

Tăng 

cường 

Tiếng 

Việt 

* Góc phân vai: Gia đình cửa hàng bách hóa, phòng khám. 

* Góc xây dựng lắp ghép: Xây công viên, bể bơi, bông hoa, vườn hoa. 

* Góc nghệ thuật:  Vẽ ông mặt trời, dán đám mây. Tô màu trang phục mùa hè. Hát một số bài hát trong chủ 

đề   

* Góc sách: Xem tranh về hoạt động mùa hè, trang phục, đồ dùng mùa hè, thời tiết mùa hè. Đọc thơ, đồng 

dao. 

* Góc khoa học - thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, chơi với cát, nước. 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: cô bán hàng, bác sĩ, khám bệnh, công viên , bể bơi, 

vườn hoa,ông mặt trời, đám mây, mùa hè. 

 

Chơi 

ngoài 

trời 

Tăng 

cường 

Tiếng 

Việt 

*Hoạt động có chủ đích:  

- Quan sát  thời tiết  mùa  hè, cây cối mùa hè ,Trò chuyện về thời tiết trang phục mùa hè. ông mặt trời. 

* Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa, mèo đuổi chuột, nu na nu nống. 

* Chơi tự chọn: Vẽ theo ý thích trên sân, làm đồ chơi bằng nguyên vật liệu thiên nhiên, chơi đồ chơi ngoài 

trời. 

- Luyện tập nghe, nói các từ, các câu có chứa các từ: thời tiết  mùa  hè, cây cối mùa hè, trang phục mùa hè. ông mặt 

trời. Trời nắng trời mưa, mèo đuổi chuột, nu na nu nống. làm đồ chơi bằng nguyên vật liệu thiên nhiên 

 



 

 

 

Ăn chính, 

ngủ, ăn 

phụ 

 

1. Ăn trưa:  

Trước khi ăn: 

- Cho trẻ rửa tay. 

- Cho trẻ đọc những bài thơ có nội dung về chủ đề, về giáo dục dinh dưỡng. 

Trong khi ăn: 

- Cô giới thiệu về món ăn  cho trẻ. 

- Cho trẻ mời cơm 

Sau khi ăn: 

- Cho trẻ cất bát, thìa, ghế, bàn.. 

- Vệ sinh cá nhân khi ăn xong. 

2. Ngủ trưa: 

Trước khi ngủ 

- Cho trẻ đi vệ sinh. 

- Trẻ đi lấy gối về chỗ nằm. 

Trong khi ngủ 

- Bao quát trẻ, xử lý tình huống 

Sau khi ngủ 

- Trẻ dậy đi vệ sinh, thu gọn đồ dùng. 

3. Vệ sinh, ăn quà chiều: 

- Cho trẻ vệ sinh, ăn quà chiều 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

1. Hoạt động ôn, luyện: 

- Thứ 2: Chơi trò chơi nhảy qua suối nhỏ 

- Thứ 3: Luyện đọc thơ diễn cảm. 

- Thứ 4:  Ôn tìm hiểu thời tiết mùa hè. 

- Thứ 5: Tô màu tranh vẽ bầu trời. 

 - Thứ 6: Ôn: Dạy trẻ biết yêu thương  

2. Chơi theo ý thích- Nhận xét nêu gương 



- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần 

- Nhận xét, nêu gương cuối ngày, cuối tuần 

- Chơi tự do. 

Trả trẻ 

-  Rèn trẻ một số kĩ năng tự phục vụ: Lấy túi, ba lô, cất ghế… 

- Rèn trẻ thói quen chào cô, chào bố mẹ trước khi ra về. 

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh theo mùa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 31 

CHỦ ĐỀ NHÁNH  1:  KỲ THƯỢNG QUÊ EM 

Thời gian thực hiện: 1 tuần. ( Từ ngày 20/04/2026 đến ngày 24/04/2026) 

Tên nhóm/lớp: MGG 4,5 tuổi Khe Tre 

Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 11 trẻ 

GV chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hồng Thanh 

Thứ 

 

Thời 

điểm 

 

Thứ 2 

(20/04) 

 

Thứ 3 

(21/04) 

 

Thứ 4 

(22/04) 

 

Thứ 5 

(23/04) 

 

Thứ 6 

(24/04) 

 

 

Đón 

trẻ, 

chơi, 

thể 

dục 

sáng 

1. Đón trẻ:  

Đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân.  Cho trẻ xem tranh ảnh về quê hương Quảng Ninh như: Cảnh vịnh Hạ 

Long, núi bài thơ. Cùng trẻ trò chuyện về cảnh đẹp của quê hương. Chơi tự do theo ý thích. 

2. Thể dục sáng:  

+ Hô hấp 4: Còi tàu tu …tu..  

+ Tay 3 : Đánh xoay tròn 2 cánh tay 

+ Lưng, bụng, lườn 2: Đứng quay người sang  bên 

+ Chân bật 5: Bật nhảy tại chỗ 

3. Điểm danh:  Điểm danh trẻ 

 

 

Hoạt 

động 

học 

 

 

* Thể dục:  

VĐCB:  

Trèo lên xuống 7 

gióng thang. 

TCVĐ: Kéo co 

* Làm quen với chữ 

cái: 

- Làm quen với chữ 

cái v, r 

* Khám phá xã hội:  

 - Trò chuyện về xã 

Kỳ Thượng quê em 

  

* Kỹ năng sống: 

Dạy trẻ kỹ năng 

buộc giày. 

*Làm quen với toán: 

Làm quen dấu +, đấu 

-, làm toán đố. 



*Tăng 

cường 

tiêng 

việt. 

Trèo lên xuống 7 

gióng thang. 

 

-  Quê hương tươi 

đẹp 

- Quê hương nơi 

mình sinh ra. 

- Xã Kỳ Thượng 

- Khe Phương 

- Kỹ năng buộc dây 

giày. 

- Dấu +, dấu - 

Chơi, 

hoạt 

động 

ở các 

góc 

Góc đóng vai: Cửa hàng bán đồ đặc trưng của Xã Kỳ Thượng, gia đình  

Góc xây dựng: Xây khu chăn nuôi, vườn cây quê em. 

Góc sách:Làm sách tranh  về Xã Kỳ Thượng 

 Góc thiên nhiên: Chăm sóc vườn hoa cây cảnh 

 Góc sân khấu: Biểu diễn bài hát về chủ đề 

*Tăng cường tiếngViệt: Luyện cho trẻ nói các câu có chứa các từ, cụm từ: Đặc sản quê em, vườn cây quê em, 

chăm sóc vườn hoa cây cảnh 

 

 

Chơi 

ngoài 

trời 

Hoạt động có mục đích: 

- Quan sát bầu trời.  

- Trò chuyện về thời tiết.  

- Quan sát phong cảnh quê hương 

Trò chơi vận động:  

Kéo co, trời nắng trời mưa;  

Nu na nu nống 

Chạy tiếp cờ 

Chơi theo ý thích 

Nhặt lá rụng;  Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

*Tăng cường tiếngViệt: Luyện cho trẻ nói các câu có chứa các từ, cụm từ: Cảnh đẹp quê hương. Núi rừng ngàn 

cây. 

Hoạt 

động 

ăn 

* Trước khi ăn: 

- Hướng dẫn trẻ rửa tay đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng. 

*Trong khi ăn: 

- Giới thiệu tên món ăn, giá trị dinh dương bữa ăn. 



- Cho trẻ vào bàn ăn sáng, trưa, ăn chiều 

*Sau khi ăn: 

-Vệ sinh sau khi ăn 

 

Hoạt 

động 

ngủ 

 

* Trước khi ngủ: 

- Hướng trẻ lấy gối vào đúng chỗ  

- Cho trẻ đọc thơ"giờ đi ngủ" 

*Trong khi ngủ: 

- Hướng dẫn trẻ ngủ ngay ngắn giữ gìn trật tự. 

*Sau khi ngủ: 

-Hướng trẻ cất đồ gọn gàng đúng quy định sau khi ngủ dậy 

 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

1. Ôn luyện: 

- Thứ 2: Ôn: Trèo lên xuống 7 gióng thang 

- Thứ 3: Ôn Làm quen với chữ cái v, r  

-Thứ 4: Ôn:  Trò chuyện về xã Kỳ Thượng quê em 

- Thứ 5: Dạy trẻ kỹ năng buộc giày. 

- Thứ 6: Ôn Làm quen dấu +, đấu -, làm toán đố. 

+ Biểu diễn văn nghệ. 

2. Chơi theo ý thích: 

- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc. 

- Tạo điều kiện cho trẻ được chơi và hoạt động theo ý thích. Khuyến khích trẻ thể hiện những khả năng của mình. 

- Cho trẻ lựa chọn nội dung hoạt động theo ý thích và phù hợp với trẻ. 

 

Trả trẻ 

-Nhận xét nêu gương cuối ngày, cuối tuần. 

- Rèn trẻ một số kĩ năng tự phục vụ. 

- Rèn trẻ thói quen chào cô, chào bố mẹ trước khi ra về. 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 31: 

Chủ đề nhánh 3: KỲ THƯỢNG QUÊ HƯƠNG EM 

Thời gian thực hiện: 1 tuần. (Từ 20/04/2026 đến 24/04/2026) 

Tên nhóm/lớp: Mẫu giáo Khe Lương 

Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 16 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Đặng Thị Xuân  

Các hoạt động Thứ 2 ( 20/4) Thứ 3 (21/4) Thứ 4 (22/4) Thứ 5 (23/4) Thứ 6 (24/4) 

 

 

Đón trẻ 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ, nhắc phụ huynh cung cấp thêm cho trẻ những 

hiểu biết về quê hương trẻ. 

- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ. 

- Cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. 

- Xem tranh ảnh, trò chuyện cùng trẻ về quê hương. 

- Cho trẻ chơi  ở các góc theo ý thích.  

-  Thể dục buổi sáng:  

+ Hô hấp 2: Thở ra, hít vào sâu 

+ Tay 2: Đưa ra phía trước, sang ngang. 

+ Lưng, bụng, lườn 2: Đứng quay người sang bên. 

+ Chân 2: Bật đưa chân sang ngang. 

- Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân. 

 

 

Hoạt động 

học 

* Thể dục: 

- VĐCB: Trườn kết 

hợp trèo qua ghế dài 

1,5 x 30 cm. 

 

- TCVĐ:  

Nhảy vào, nhảy ra.   

* Làm quen với 

văn học: 

Thơ “Làng em 

buổi sáng” 

 

* Làm quen với 

toán: 

Khám phá đồng hồ 

* Giáo dục âm 

nhạc: 

- NDTT: Dạy hát: 

Quê hương tươi đẹp 

- NDKH: Nghe hát: 

Quảng Ninh quê em. 

+ TCÂN: Hát theo 

hình vẽ 

* Làm quen với 

chữ cái: 

Làm quen với chữ 

cái s, x. 



TCTV - Trườn, trèo qua 

ghế dài 

- Làng em buổi 

sáng 

Đồng hồ hình tròn -  Em yêu quê 

hương  Quảng Ninh  

- Hoa sen, làng 

xóm 

Hoạt động  

Góc 

 

 

 

 

TCTV 

* Góc phân vai: Chơi đóng lớp học, gia đình; Cửa hàng bán thực phẩm, hoa, đồ lưu niệm. 

* Góc xây dựng: Xây dựng Vịnh Hạ Long; Lắp ghép hoa, đồ chơi. 

* Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, xé dán cảnh làng quê, thuyền trên biển; Biểu diễn văn nghệ về chủ đề. 

* Góc học tập – sách: Xem tranh truyện, làm sách tranh về chủ đề cảnh đẹp quê hương. 

* Góc khoa học, thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh; Chơi với cát nước, thả thuyền 

Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Cửa hàng bán thực phẩm, hoa, đồ lưu niệm. 

Xây dựng Vịnh Hạ Long 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

* Hoạt động có chủ đích: Dạo chơi lắng nghe các âm thanh trên sân trường;  Quan sát cây hoa hồng. 

Thí nghiệm hoa nở trong nước 

* Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột; Nu na nu nống; Cây cao, cỏ thấp. 

* Chơi tự chọn: Xếp sỏi, vẽ tự do, nhặt lá rụng trên sân; Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

Nghe nói, luyện tập các từ, các câu có chứa các từ: Dạo chơi lắng nghe các âm thanh trên sân trường;  

Quan sát cây hoa hồng. Thí nghiệm hoa nở trong nước 

 

 

Hoạt động ăn 

-  Hướng dẫn trẻ  rửa tay, rửa mặt đúng cách. 

- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất. 

- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn. 

Hoạt động 

ngủ 

- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ. 

- Tổ chức cho trẻ ngủ. 

- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu... 

- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy. 

 

 

Chơi, hoạt  

1. Ăn chiều: Cho trẻ ăn chiều 

2. Ôn luyện: 

- Thứ 2: Ôn vận động: Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5 x 30 cm. 



động theo ý 

thích 

- Thứ 3: Ôn đọc thơ Làng em buổi sáng 

- Thứ 4:Khám phá đồng hồ 

- Thứ 5: Hát Quê hương tươi đẹp  

- Thứ 6: Ôn: Làm quen với chữ cái s, x. 

3. Chơi theo ý thích: 

- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc. 

- Tạo điều kiện cho trẻ được chơi và hoạt động theo ý thích. Khuyến khích trẻ thể hiện những khả năng 

của mình. Cho trẻ lựa chọn nội dung hoạt động theo ý thích và phù hợp với trẻ. 

 

Trả trẻ 

1.  Nhận xét - nêu gương: Nhận xét nêu gương cuối ngày; Nhận xét nêu gương cuối tuần, bé ngoan. 

2.  Vệ sinh trả trẻ: Dọn dẹp đồ chơi; Hướng dẫn trẻ tự cất đồ chơi đúng nơi quy định.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 



                                                                                KẾ HOẠCH TUẦN 31: 

Chủ đề nhánh 1: KỲ THƯỢNG QUÊ HƯƠNG EM. 

Thời gian thực hiện: 1 tuần. (Từ ngày 20/04/2026 -24/04/2026) 

Tên nhóm/lớp: MGG 3,4,5 tuổi Khe Phương 

Số lượng trẻ trong nhóm lớp: 09 trẻ 

Số giáo viên/lớp, tên giáo viên: Nguyễn Thị Luyến 

Các 

hoạt 

động 

Thứ 2 (20/4)     Thứ 3 

(21/04) 

Thứ 4 (22/04) Thứ 5 (23/04) Thứ 5 (24/04) 

 

 

Đón trẻ 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ, nhắc phụ huynh cung cấp thêm cho trẻ những 

hiểu biết về quê hương trẻ. 

- Kiểm tra tư trang, túi quần áo của trẻ. 

- Cho trẻ cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định. 

- Xem tranh ảnh, trò chuyện cùng trẻ về quê hương. 

- Cho trẻ chơi  ở các góc theo ý thích.  

-  Thể dục buổi sáng:  

+ Hô hấp 2: Thở ra, hít vào sâu 

+ Tay 2: Đưa ra phía trước, sang ngang. 

+ Lưng, bụng, lườn 2: Đứng quay người sang bên. 

+ Chân 2: Bật đưa chân sang ngang. 

- Cô điểm danh, kiểm tra vệ sinh cá nhân. 

 

 

Hoạt 

động 

học 

* Thể dục: 

- VĐCB: 

Trườn kết hợp 

trèo qua ghế dài 

1,5x 30cm 

- TCVĐ: Nhảy 

* Làm quen với văn 

học:  

Thơ: Làng em buổi 

sáng 

 

* Khám phá xã 

hội:  

Tìm hiểu bản sắc 

văn hóa người Dao 

trên Kỳ Thượng 

 

* Giáo dục âm nhạc: 

- NDTT: Vận động: 

Múa với bạn tây 

nguyên. 

- NDKH: Nghe hát: 

Quảng Ninh quê em. 

* Làm quen với 

chữ cái: 

Làm quen với 

chữ cái s, x 



vào, nhảy ra  + TCÂN: Khiêu vũ với 

bóng. 

TCTV Trườn kết hợp 

trèo 

Làng em buổi sáng Bản sắc dân tộc  Quê hương Hoa sen, làng 

xóm 

 

 

Hoạt 

động  

góc 

* Góc phân vai: Chơi đóng lớp học, gia đình; Cửa hàng bán thực phẩm, hoa, đồ lưu niệm. 

* Góc xây dựng: Xây dựng Vịnh Hạ Long; Lắp ghép hoa, đồ chơi. 

* Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, xé dán cảnh làng quê, thuyền trên biển; Biểu diễn văn nghệ về chủ đề. 

* Góc học tập – sách: Xem tranh truyện, làm sách tranh về chủ đề cảnh đẹp quê hương. 

* Góc khoa học, thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh; Chơi với cát nước, thả thuyền 

- Luyện tập nghe nói các câu có chứa từ: Đồ lưu niệm, bản sắc dân tộc, quê hương... 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

 

* Hoạt động có chủ đích: Quan sát bầu trời, trò chuyện về thời tiết, lắng nghe các âm thanh trên sân 

trường;  Quan sát phong cảnh quê hương. 

* Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột; Gắn hoa cho cây; Cây cao, cỏ thấp. 

* Chơi tự chọn: Xếp sỏi, vẽ tự do, nhặt lá rụng trên sân; Chơi với đồ chơi ngoài trời. 

- Luyện tập nghe nói các câu có chứa từ: Phong cảnh quê hương, bản sắc dân tộc... 

 

Hoạt 

động ăn 

-  Hướng dẫn trẻ  rửa tay, rửa mặt đúng cách. 

- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất. 

- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn. 

Hoạt 

động 

ngủ 

- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ. Tổ chức cho trẻ ngủ. 

- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu... 

- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy. 

 

 

Chơi, 

hoạt  

động 

1. Ăn chiều: Cho trẻ ăn chiều 

2. Ôn luyện: 

- Thứ 2: Ôn vận động: Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5 x 30 cm. 

- Thứ 3: Ôn đọc thơ Làng em buổi sáng 

- Thứ 4: Tìm hiểu bản sác văn hoá người Dao trên Kỳ Thượng 



theo ý 

thích 

- Thứ 5: Múa hát: Múa với bạn Tây nguyên 

- Thứ 6: Ôn: Làm quen với chữ cái s, x. 

3. Chơi theo ý thích: 

- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc. 

- Tạo điều kiện cho trẻ được chơi và hoạt động theo ý thích. Khuyến khích trẻ thể hiện những khả năng của 

mình. Cho trẻ lựa chọn nội dung hoạt động theo ý thích và phù hợp với trẻ. 

 

Trả trẻ 

1.  Nhận xét - nêu gương: Nhận xét nêu gương cuối ngày; Nhận xét nêu gương cuối tuần, bé ngoan. 

2. Vệ sinh trả trẻ: Dọn dẹp đồ chơi; Hướng dẫn trẻ tự cất đồ chơi đúng nơi quy định 

 

                                         DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU 

                                                                                                                                  P. HIỆU TRƯỞNG 

 

  

                                                                                                                                Nguyễn Thị Hồng Lĩnh 
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